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Top of Form

	I. Nhận biết
Câu 1 [532814]: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức u =100cos(100πt - π/2) V, i= 10cos(100πt -π/4) A. Kết luận nào sau đây là đúng?  

A. 

Hai phần tử đó là R, L. 

B. 

Hai phần tử đó là L, C. 

C. 

Hai phần tử đó là R, C. 

D. 

Tổng trở của mạch là 10√2Ω. 



	Câu 2 [532828]: Đặt điện áp xoay chiều u = 120cos(120πt+π/3) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2π (H). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: 

A. 

i = 2cos(120πt-π/6) (A) 

B. 

i = 2,4cos(120πt-π/6) (A) 

C. 

i = 2,4cos(100πt+π/6) (A) 

D. 

i = 2√2cos(120πt+π/6) (A) 



	Câu 3 [532831]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại điểm M trên màn quan sát, cách vân trung tâm 9 mm ta có: 

A. 

vân tối thứ 5. 

B. 

vân sáng bậc 5. 

C. 

vân sáng bậc 4. 

D. 

vân tối thứ 4. 



	Câu 4 [532842]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 2mm và cách đều một màn E một khoảng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng thứ tư là 2mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 

A. 

0,75μm. 

B. 

0,65μm. 

C. 

0,7μm. 

D. 

0,5μm. 



	Câu 5 [532846]: Chọn câu SAI: 

A. 

Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ của nguồn sáng. 

B. 

Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

C.
Mỗi nguyên tố có một quang phổ vạch đặt trưng riêng.

D.
Dựa vào quang phổ vạch ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.



	Câu 6 [532851]: Công thức êlectron ra khỏi một kim lọai A = 6,625.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim lọai đó là: 

A. 

0,375 µm 

B. 

0,300 μm 

C. 

0,295 μm 

D. 

0,250 μm 



	Câu 7 [532855]: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? 

A. 

Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 

B. 

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C.
Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.

D.
Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền



	Câu 8 [532859]: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm , λ2 = 0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? 

A. 

Chỉ có bức xạ λ1 

B. 

Chỉ có bức xạ λ2 

C. 

Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên. 

D. 

Cả hai bức xạ 



	Câu 9 [532865]: Một người bước đều, tay xách 1 xô nước mà chu kỳ dao động riêng của nước là 0,9 (s). Mỗi bước đi của người đó dài 60cm. Nước trong xô sẽ dao động mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc: 

A. 

2/3 km/h. 

B. 

1, 5 m/s 

C. 

2 m/s 

D. 

2, 4 km/h 



	Câu 10 [532870]: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 4kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Giả sử công suất điện truyền tải là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2 = 95% thì ta phải: 

A. 

tăng điện áp lên đến 16kV. 

B. 

giảm điện áp xuống còn 2kV. 

C. 

giảm điện áp xuống còn 1kV. 

D. 

tăng điện áp lên đến 8kV. 



	Câu 11 [532875]: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là 1mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M và N trên màn quan sát (ở cùng phía đối với vân trung tâm) có tọa độ lần lượt xM = 2 mm và xN = 6 mm. Giữa M và N có: 

A. 

5 vân sáng. 

B. 

6 vân sáng. 

C. 

7 vân sáng. 

D. 

12 vân sáng. 



	Câu 12 [532879]: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 9cos10t(cm) và x2 = 12sin10t (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng: 

A. 

225 J. 

B. 

0,1125 J. 

C. 

0,225 J. 

D. 

112,5 J. 



	Câu 13 [532885]: Cho con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài con lắc gấp 4 lần và tăng khối lượng của vật treo gấp 2 lần thì chu kỳ con lắc sẽ: 

A. 

Tăng gấp 2 lần. 

B. 

Tăng gấp 4 lần. 

C. 

Tăng gấp 2√2 lần. 

D. 

Tăng gấp 8 lần. 



	Câu 14 [532889]: Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hoà cuả con lắc lò xo: 

A. 

Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 

B. 

Quỹ đạo là một đoạn thẳng. 

C. 

Quỹ đạo là một đường hình sin 

D. 

Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 



	Câu 15 [532894]: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì: 

A. 

Năng lượng của các phôtôn trong một chùm sáng đơn sắc đều bằng nhau 

B. 

Năng lượng của một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.

C.
Năng lượng của một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).

D.
Năng lượng của một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.



	Câu 16 [532898]: Trong sơ đồ của một máy phát thanh vô tuyến điện, không có mạch 

A. 

tách sóng 

B. 

biến điệu 

C. 

phát dao động cao tần 

D. 

khuếch đại 



	Câu 17 [532900]: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi: 

A. 

Năng lượng. 

B. 

Vận tốc 

C. 

Tần số. 

D. 

Bước sóng 



	Câu 18 [532912]: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là q0= 4√2μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 0,5π√2A . Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là: 

A. 

8/3μs 

B. 

4/3μs. 

C. 

2/3μs 

D. 

16/3μs 



	Câu 19 [532914]: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 7,2cm dao động cùng biên độ, cùng pha với tần số 30Hz. Tại một điểm M trên mặt nước, cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 24cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. Trên AB số điểm không dao động là: 

A. 

7 điểm. 

B. 

15 điểm. 

C. 

8 điểm. 

D. 

14 điểm. 



	Câu 20 [532916]: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u= cos(20t -4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng bằng: 

A. 

5 cm/s. 

B. 

4 m/s. 

C. 

5 m/s. 

D. 

2 cm/s 



	Câu 21 [532917]: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước vận tốc 2m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: 

A. 

2Hz 

B. 

1,5Hz 

C. 

2,5Hz 

D. 

0,4Hz 



	Câu 22 [532918]: Câu nào sau đây đúng khi nói về dao động điều hòa? 

A. 

Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0. 

B. 

Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ cực đại, gia tốc bằng 0.

C.
Khi vật qua vị trí cân bằng thì tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc cực đại.

D.
Khi vật tới vị trí biên thì tốc độ bằng 0, độ lớn gia tốc bằng 0.



	Câu 23 [532921]: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được: 

A. 

ánh sáng có tính chất sóng. 

B. 

ánh sáng không truyền được trong chân không. 

C. 

ánh sáng có tính chất hạt 

D. 

ánh sáng là sóng dọc. 



	Câu 24 [532925]: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là: 

A. 

1/3 

B. 

4/3 

C. 

3 

D. 

4 



	Câu 25 [532929]: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 
A. 

Sóng điện từ tuân theo các quy luật về giao thoa, nhiễu xạ. 

B. 

Sóng điện từ là sóng ngang.

C.
Sóng điện từ mang năng lượng.

D.
Sóng điện từ không truyền được trong chân không.



	Câu 26 [532932]: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có 

A. 

hạt nhân càng kém bền vững. 

B. 

hạt nhân càng bền vững. 

C. 

năng lượng liên kết càng nhỏ . 

D. 

năng lượng liên kết càng lớn. 



	Câu 27 [532938]: Phát biểu nào sau đây SAI? Lực hạt nhân 

A. 

là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực tĩnh điện. 

B. 

là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay

C.
có bán kính tác dụng khoảng 10-15m

D.
không phụ thuộc vào điện tích



	Câu 28 [532940]: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. 

Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. 

B. 

Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

C.
Đối với một môi trường trong suốt nhất định, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

D.
Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.



	Câu 29 [532949]: Chọn câu sai. Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos50 πt (A). Dòng điện này: 

A. 

cùng pha với điện áp. 

B. 

đổi chiều 50 lần trong 1s. 

C. 

tần số là 25 Hz. 

D. 

cường độ hiệu dụng là √2 A. 



	Câu 30 [532957]: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em =-0,85eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En=-13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng: 

A. 

0,656 μm. 

B. 

0,486 μm. 

C. 

0,434 μm 

D. 

0,097 μm. 



	Câu 31 [532973]: Cho đoạn mạch RLC với L/C = R2 đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u= U√2cosωt (với U không đổi, ω thay đổi được). Khi ω =ω1 và ω= ω2 = 9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là: 

A. 

3/√73 

B. 

2/√13 

C. 

2/√21 

D. 

4/√64 



	Câu 32 [532983]: Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết R= 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là:
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A. 

100 Ω. 

B. 

200 Ω. 

C. 

100√2 Ω. 

D. 

150 Ω. 



	Câu 33 [533000]: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây không đúng? 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 34 [533007]: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vôga-đrô NA=6,02.1023 mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 2 năm là: 

A. 

307,7 kg. 

B. 

230,8 kg 

C. 

461,6 kg 

D. 

153,8 kg. 



	Câu 35 [533008]: Một con lắc lò xo có vật m=200g dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn  500√2 cm/s2 là T/2. Độ cứng của lò xo là: 

A. 

40 N/m. 

B. 

50 N/m. 

C. 

20 N/m. 

D. 

30 N/m. 



	Câu 36 [533009]: Tiêm vào máu bệnh nhân 10cm3 dung dịch chứa 
[image: image6.wmf]24
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 có chu kì bán rã T = 15h với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h lấy 10cm3 máu người ấy tìm thấy 1,3.10-8 mol Na24. Coi Na24 phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng: 

A. 

5 lít. 

B. 

5,8 lít. 

C. 

6 lít. 

D. 

5,3 lít. 



	Câu 37 [533010]: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75√6V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 25√6V Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: 

A. 

75√6V 

B. 

150 V. 

C. 

75√3V. 

D. 

150√2V. 



	Câu 38 [533011]: Một nguồn âm tại O xem như nguồn điểm cho mức cường độ âm tại A là LA=30dB, mức cường độ âm tại B là LB = 40dB. Biết OA và OB vuông góc với nhau. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Nếu đặt tại O thêm 9 nguồn âm giống như nguồn âm trên thì mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào sau đây: 

A. 

45,1dB. 

B. 

40,2dB. 

C. 

35,6dB. 

D. 

45,6dB. 



	Câu 39 [533012]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,48 m, λ2 = 0,64 m và λ3 = 0,72 m. Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm, có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc có màu đỏ (ứng với bước sóng λ3) ? 

A. 

5 . 

B. 

8 . 

C. 

7 . 

D. 

4. 



	Câu 40 [533013]: 
[image: image7.png]



Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100N/m và vật I có khối lượng m1 = 100g. Vật I ban đầu được tích điện q1 = 2.10-4 C và đang đứng yên, sau đó bật điện trường có cường độ điện trường E = 5000 V/m theo chiều như hình vẽ cho vật dao động điều hoà đến khi lò xo giãn cực đại thì tắt điện trường. Vật tiếp tục dao động điều hoà đến khi lò xo nén cực đại thì người ta đặt tức thời một vật II có khối lượng m2 = 300g sát vật I (hai vật không dính vào nhau, vật I làm từ kim loại, vật II làm từ sứ cách điện) và đồng thời bật lại điện trường E trên. Bỏ qua mọi ma sát, lấy π2 = 10, khoảng cách giữa hai vật I và II khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên gần nhất với giá trị nào sau đây: 

A. 

4cm 

B. 

0,5cm 

C. 

3cm 

D. 

1cm 
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